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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1 Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua quà tết tặng cho Đoàn viên năm 2026 

- Tên dự toán: Mua quà tết tặng cho Đoàn viên năm 2026 

- Địa điểm: Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ, địa chỉ: Phường 

Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh . 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 05 ngày. 

- Thời gian giao hàng: Chậm nhất ngày 22/01/2026. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, 01 giai đoạn 01 

túi hồ sơ. 

- Yêu cầu về Cung cấp hàng hóa: Chi tiết tại Mẫu số 01B Chương IV. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

- Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do 

nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-

HSMT. 

- Nhà thầu lưu ý cần phải lập bảng tóm tắt liệt kê và đánh số các thông số kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn của các hàng hóa dự thầu theo đúng chỉ mục, thứ tự như bảng tiêu chuẩn 

bên dưới. Bất kì thông số nào nhà thầu không kê khai hoặc kê khai thiếu sót sẽ được xem 

là hàng hóa không đáp ứng thông số đó. Nếu thông số nào hàng hóa không có thì nhà thầu 

ghi là “không có”. 

- Tên hàng hóa cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu. 

Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa như sau:
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ST

T 

Sản 

phẩm 
Quy cách kỹ thuật 

1  

Dầu 

Cooking 

Tường 

An 1 Lít 

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Dầu olein, dầu đậu nành, dầu hạt cải tinh luyện, chất nhũ hóa (475), vitamin A palmitat, thích hợp cho người 

ăn chay. Không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu  

 

2  

Dầu 

Cooking 

Tường 

An 2 Lít 

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường 

An. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Dầu olein, dầu đậu nành, dầu hạt cải 

tinh luyện, chất nhũ hóa (475), vitamin A palmitat, 

thích hợp cho người ăn chay. Không sử dụng chất bảo 

quản và chất tạo màu 
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3  

Đường 

Biên Hòa 

Pure 1kg 

loại 1 

(Cành 

mai) 

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần 

Hàng tiêu dùng Biên Hòa. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: là đường tinh luyện cao 

cấp, làm từ 100% mía đường không 

biến đổi gen, không dùng hóa chất tẩy 

trắng, cho vị ngọt thanh tự nhiên, màu 

trắng sáng, dễ hòa tan. Chỉ số năng 

lượng - Energy (kcal/100g): 399,6, 

Hydrat cacbon – Carbohydrate: 

99.9%. 
 

4  

Bột Ngọt 

Ajnomoto 

454g (hạt 

to) 

- Nhà sản xuất: Công ty Ajinomoto Việt Nam. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Chất điều vị: Mononatri Glutamat 

(Monosodium Glutamate - MSG) tinh khiết từ 99% trở 

lên, được sản xuất thông qua quy trình lên men tự 

nhiên từ các nguồn nguyên liệu thực vật là mật mía 

đường và tinh bột khoai mì (sắn). 
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5  

Hạt nêm 

Aji ngon 

900g 

- Nhà sản xuất: Công ty Ajinomoto Việt Nam. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Muối, chất điều vị (Mononatri L-

glutamat, Dinatri 5’-ribonucleotid) tinh bột khoai 

mì, đường, chiết xuất xương thịt hầm (từ xương 

ống, tủy và thịt heo), 4,7% dầu cọ, đạm chiết xuất 

từ thịt heo 0,5%, hương thịt tổng hợp, bột gia vị, 

gelatin, hành tây 0,03%, củ cải trắng 0,03%, phẩm 

màu tự nhiên Gardenia yellow. Sản phẩm không 

dành cho người nhạy cảm với sulfit, đậu nành, sữa, 

gluten, trứng, giáp xác, thủy sản. 

 

6  

Nước 

Mắm 

Nam ngư 

750ml 

- Nhà sản xuất: Công ty TNHH 

Một thành viên Công nghiệp 

Masan. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần chính: (>95%): nước 

mắm cốt (cá, muối), nước muối, 

đường. 

- Thành phần khác (<5%): chất 

điều vị (621, 640, 639, 635, 620), 

chất điều chỉnh độ acid (330, 260), 

hương liệu (tổng hợp, giống tự 

nhiên), chất tạo màu (caramen 

nhóm I, beet red) tự nhiên, D-

xylose, chất bảo quản (211), chất 

ổn định (415), hỗn hợp chiết xuất 

Yucca, chiết xuất trái dành dành, 

chất tạo ngọt aspartam tổng hợp. 
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7  
Bánh LU 

310g 

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ 

phần Mondelez Kinh Đô Việt 

Nam. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Bột mì, đường, 

bơ (13,3%), shortening, nhân 

sôcôla hỗn hợp, hạt sôcôla, 

dừa sấy, hương liệu tổng hợp 

(bơ, dừa, vani), chất tạo xốp 

(503(ii), 500(ii)), muối, dầu 

thực vật (dầu cọ), chất điều 

chỉnh độ acid (450(i)), chất 

tạo màu tổng hợp (160a(i)).  

8  
Bánh LU 

540g 

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ 

phần Mondelez Kinh Đô Việt 

Nam. 

- Năm sản xuất: 2025 

- Thành phần: Bột mì, đường, 

bơ (13,3%), shortening, nhân 

sôcôla hỗn hợp, hạt sôcôla, 

dừa sấy, hương liệu tổng hợp 

(bơ, dừa, vani), chất tạo xốp 

(503(ii), 500(ii)), muối, dầu 

thực vật (dầu cọ), chất điều 

chỉnh độ acid (450(i)), chất 

tạo màu tổng hợp (160a(i)).  
 

 

9  

Gạo Như 

Ngọc – 

Gạo 

Thơm Lài 

5kg (Loại 

- Năm sản xuất: 2025 

- Quy cách đóng gói: Bao PP chống thấm hoặc túi PA/PE có quai xách (5kg/Bao) 

- Phiếu kết quả thử nghiệm (Test report) các nội dung sau: 

  + Tổng số Coliform (TCVN 6848:2007): 8,0 x 10 (CFU/g) 

  + Escherichia coli (NMKL 125:2005): < 10 (CFU/g) 
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gạo mới, 

Bao PP 

chống 

thấm 

hoặc túi 

PA/PE có 

quai 

xách) 

  + Staphylococcus aureus (TCVN 4830-1:2005): < 10 (CFU/g) 

  + Clostridium perfringens (TCVN 4991:2005): < 10 (CFU/g) 

  + Hàm lượng Ochratoxin A (HD 15-TP-1.4.43): Không phát hiện (giới hạn phát hiện: 0,3) (µg/kg) 

  + Bacillus cereus giả định (TCVN 4992:2005): < 10 (CFU/g) 

  + Tổng số nấm men, nấm mốc (TCVN 8275-2:2010): 1,0 x 10 (CFU/g) 

  + Hàm lượng Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2) (HD 15-TP-1.15.13): Không phát hiện (giới hạn phát hiện: 0,8) (µg/kg) 

  + Hàm lượng Aflatoxin B1 (HD 15-TP-1.15.13): Không phát hiện (giới hạn phát hiện: 0,3) (µg/kg) 

  + Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TCVN 4884-1:2015): 5,5 x 10 (CFU/g) 

  + Hàm lượng chì (Pb) (HD 15-TP-1.4.26 (Ref.AOAC 999.11 2016)): Không phát hiện (giới hạn phát hiện: 0,7) mg/kg 

  + Hàm lượng Cadimi (Cd) (HD 15-TP-1.4.27 (Ref.AOAC 999.11 2016)): Không phát hiện (giới hạn phát hiện: 0,7) mg/kg 

10  

Túi quà 

PE 

(35x50x1

0) dày 

10zem, in 

1 mặt 

- Năm sản 

xuất: 2025 

- Túi nilong 

kích thước 

35x50x10 

- Chất liệu: 

PE 

- Dày: 10 zem 

- Số lượng túi: 

Màu đỏ: 

5.119 cái; 

Màu xanh: 

730 cái; Màu 

vàng: 300 cái 
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 Ghi chú:  

- Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác sản phẩm (nếu có), 

tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. 

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo 

và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà 

thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu 

khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có 

tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là 

tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. 

1.3. Các yêu cầu khác 

a. Bảo hành 

- Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng, tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa.  

- Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 8 giờ sau khi nhận 

được thông báo sự cố (điện thoại, email) của chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo hành. 

b. Cam kết:  

- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đóng gói theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không hư hại, phải đúng mẫu theo yêu cầu 

của chủ đầu tư. 

- Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất 

lượng hàng hóa trong quá trình bàn giao, nghiệm thu. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

− Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT  

Thử nghiệm: Theo quy định. 


